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DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI 

NĂM HỌC 2020-2021
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN KIỂM TRA LẠI

	01
	Y Yôp Byă
	10A1
	Toán 10

	02
	Nguyễn Thanh Cương
	10A1
	Toán 10

	03
	Trần Đình Lâm
	10A1
	Toán 10

	04
	Nguyễn Phan Thị Trúc Ly
	10A1
	Toán 10

	05
	H Sida Niê
	10A1
	Tiếng Anh 10

	06
	H Uêt Hmŏk
	10A2
	Tiếng Anh 10

	07
	Y Triệu Niê Siêng
	10A2
	Vật lí 10

	08
	Y Kiệt Byă
	10A3
	Tiếng Anh 10

	09
	Nguyễn Thanh  Duy
	10A3
	Tiếng Anh 10

	10
	Nguyễn Thị Hoài Hảo
	10A3
	Tiếng Anh 10

	11
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	10A3
	Tiếng Anh 10

	12
	Nguyễn Văn Quốc
	10A3
	Tiếng Anh 10

	13
	Phan Đức Huy
	10A3
	Tiếng Anh 10

	14
	Trần Đức Anh
	10A4
	Tiếng Anh 10

	15
	Y Ngeh Bkrông
	10A4
	Tiếng Anh 10, Ngữ Văn 10

	16
	H Nghệ Knul
	10A4
	Tiếng Anh 10, Ngữ Văn 10

	17
	Y Liam Buôn Krông
	10A4
	Tiếng Anh 10

	18
	Hứa Văn Nghiệp
	10A4
	Tiếng Anh 10

	19
	Nguyễn Hữu Tài
	10A4
	Tiếng Anh 10

	20
	Phạm Công Thành
	10A4
	Tiếng Anh 10, Ngữ Văn 10

	21
	Y Rô Za Bkrông
	10A5
	Tiếng Anh 10

	22
	H Nhúc Hđơk
	10A5
	Tiếng Anh 10

	23
	Y Thiu H Mŏk
	10A5
	Tiếng Anh 10

	24
	Đỗ Hồng Ngân
	10A5
	Tiếng Anh 10, Ngữ Văn 10

	25
	Nguyễn Bá Phúc
	10A5
	Tiếng Anh 10

	26
	Đỗ Trần Quyết Thắng
	10A5
	Tiếng Anh 10

	27
	Nguyễn Văn Tuấn
	10A5
	Tiếng Anh 10

	28
	Võ Khánh Dung
	10A6
	Tiếng Anh 10

	29
	Nguyễn Đức Kiên
	10A6
	Ngữ Văn 10

	30
	Nguyễn Duy Minh
	10A6
	Toán 10

	31
	Lâm Ngọc Thiên
	10A6
	Tiếng Anh 10

	32
	Hồ Trí Đức
	11A1
	Tiếng Anh 11

	33
	Triệu Chung Tiến
	11A1
	Tiếng Anh 11

	34
	Y - Khen Niê
	11A2
	Tiếng Anh 11

	35
	Trần Văn Phi
	11A2
	Tiếng Anh 11

	36
	Nguyễn Văn Toàn
	11A2
	Tiếng Anh 11

	37
	H Niêu Niê
	11A3
	Tiếng Anh 11

	38
	Đinh Ngọc Minh Thảo
	11A3
	Tiếng Anh 11

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN KIỂM TRA LẠI

	39
	Y Từ Êban
	11A4
	Tiếng Anh 11

	40
	Y - Kô - Ra Êban
	11A4
	Tiếng Anh 11

	41
	Y - Jưt - ÊUôl
	11A4
	Tiếng Anh 11

	42
	Y Chaly HmoK
	11A4
	Tiếng Anh 11

	43
	Nguyễn Hoàng Cao Nguyên
	11A4
	Tiếng Anh 11

	44
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	11A4
	Tiếng Anh 11

	45
	Phạm Hồng Hải
	11A5
	Tiếng Anh 11

	46
	Nguyễn Văn Hoàng
	11A5
	Tiếng Anh 11

	47
	Y Tới - Êban
	11A6
	Tiếng Anh 11

	48
	Trần Thị Ái Len
	11A6
	Tiếng Anh 11

	49
	Phạm Minh Thư
	11A6
	Tiếng Anh 11

	50
	Y Huy Ê Ban
	11A7
	Tiếng Anh 11

	51
	Y Trương Byă
	11A7
	Tiếng Anh 11

	52
	Y - Điệp Êcăm
	11A7
	Tiếng Anh 11

	53
	Y Thiêm Niê
	11A7
	Tiếng Anh 11, Tin học 11

	54
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	11A7
	Tiếng Anh 11


  Danh sách có: 54  học sinh
Chú ý: Học sinh tham gia kiểm tra lại thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra xong về ngay, không tụ tập đông người...).
        KT.HIỆU TRƯỞNG
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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